ĐÁP ÁN HÓA 11 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Mã đề 087

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	A
	A

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	D
	D


Mã đề 329

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	C
	B


Mã đề 493

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	C

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	C


Mã đề 817
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	D

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	B
	A


Bài giải câu 16 – đề 087; câu 13 – đề 329; câu 6 – đề 493; câu 8 – đề 817
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→Chọn C


TỰ LUẬN

Mỗi phần nối (ghép) đúng được 0,25 điểm

Bài 1. (1 điểm) Nối (ghép) các chất ở hàng A cho đúng loại chất ở hàng B?

	Công thức phân tử (A)
	NaOH
	NaCl
	Al(OH)3
	HCl

	

	Loại chất (B)
	Axit
	Bazơ
	hiđroxit lưỡng tính
	Muối


NaOH: bazơ


NaCl: Muối


Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính

HCl: Axit

Bài 2. (1,5 điểm) Điền thông tin còn thiếu vào các bảng sau

Mỗi dữ liệu điền đúng được 0,25 điểm

a) Cho biết hiện tượng quan sát được ở các thí nghiệm sau

	Thí nghiệm
	đun nóng dung dịch NH4NO2
	nhỏ dung dịch HF vào thủy tinh vô cơ

	Hiện tượng xảy ra


	sủi bọt khí
	thủy tinh bị ăn mòn


b) Cho biết trạng thái tập hợp trong điều kiện thường của hai oxit sau:

	Hóa chất
	CO2
	SiO2

	trạng thái tập hợp ở điều kiện thường
	khí
	rắn


c) Cho biết chất được điều chế (trong phòng thí nghiệm) ở các trường hợp sau

	Thí nghiệm
	đun nóng axit HCOOH có mặt H2SO4 đặc
	cho dung dịch HCl vào đá vôi (CaCO3)

	Chất được điều chế
	CO
	CO2


Bài 3. (1,5 điểm) 

Mỗi câu được 0,75 điểm  

Gồm 
- Tính số mol chất tham gia 0,25 điểm

- Viết, cân bằng phản ứng và chạy số mol: 0,25 điểm

- Tính được (khối lượng, thể tích) sản phẩm: 0,25 điểm 

a) Nhiệt phân hoàn toàn 28,2 gam Cu(NO3)2. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?
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2Cu(NO3)2   → 2CuO + 4NO2 + O2
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vậy mCuO = 0,15.80 = 12 gam

b) Hòa tan hết 2,8 gam silic (Si) bằng dung dịch NaOH dư. Tính thể tích thu được ở đktc?
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Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
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Vậy VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)
Bài 4. (0,5 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O

Mỗi đồng phân được 0,25 điểm
CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3
Bài 5. (0,75 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3,9 gam hợp chất hữu cơ X trong khí oxi dư. Sản phẩm cháy thu được gồm 6,72 lít (đktc) khí CO2 và 2,7 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với hiđro là 39. Xác định CTPT của X.

Bài giải

	Đặt công thức phân tử là CxHyOz
Cách 1. Tính trực tiếp từ phản ứng cháy
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  và 
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MX = 39.2 = 78 g/mol  
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	0,25 điểm

	Ta tính được 
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 và 
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	0,25 điểm
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vậy CTPT của X là C6H6
	0,25 điểm


Cách 2. Thông qua CTĐG nhất
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  và 
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; 
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 và 
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	0,25 điểm

	Ta có tỉ lệ số nguyên tử x:y = 0,3 : 0,3 = 1:1

Vậy CTĐG nhất của X là CH
	0,25 điểm

	Công thức phân tử của X là (CH)n có MX = 39.2 = 78 g/mol  

Ta có 
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 vậy CTPT của X là C6H6
	0,25 điểm


Bài 6. (0,75 điểm) Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Tính m

Bài giải
	Do có khí H2 sinh ra nên bị khử NO3- hết

Bảo toàn nitơ để xác định được sản phẩm khử còn có NH4+
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Tính được 
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	0,25 điểm

	Các quá trình oxi hóa và khử

Zn       →     Zn2+  +  2e     

N+5   + 3e     →  N+2
2H+1   + 2e     →  H2
N+5   + 8e     →  N-3
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	0,25 điểm

	Khi đó dung dịch X là
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	0,25 điểm
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